
TT Lớp Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tuần 49 

(08/08 - 14/8)

MH 02 (Pháp luật): 1÷5 - 

C/Hân (P.102)

MH 02 (Pháp luật): 1÷5 - C/Hân 

(P.102)

MĐ 19 (Truyền động điện): 1 

giờ + KTKT (4 giờ) - T/Nhung 

+ T/Đ.Hạnh (P.408)

Tuần 50 

(15/08 - 21/8)

MĐ 13 (Điện tử cơ bản): 8 giờ 

- T/Trung (P.502)

MH 02 (Pháp luật): 1÷5 - C/Hân 

(P.102)
Ôn thi MH 07

Sáng: 7h - Thi KT MH 07 (An 

toàn lao động): T/Diễn + 

C/Nga (P.103)

MĐ 13 (Điện tử cơ bản): 8 giờ - 

T/Trung (P.502)

Tuần 49 

(08/08 - 14/8)

MH 06 (Tiếng anh): 7÷9 - 

C/Ninh (Chiều - P.102)

MH 06 (Tiếng anh): 7÷9 - 

C/Ninh (Chiều - P.102)

Tiết 10: Học KN mềm (KN BV 

SKSS vị thành niên - C/Dung 

(P.102)

Tuần 50 

(15/08 - 21/8)

MH 06 (Tiếng anh): 7÷9 - 

C/Ninh (Chiều - P.102)

MH 06 (Tiếng anh): 7÷9 - 

C/Ninh (Chiều - P.102)

Tiết 10: Học KN mềm (KN giao 

tiếp - C/Quỳnh (P.102)

MĐ 20 (Thiết bị điện gia 

dụng): 4 giờ - C/N.Hiền + 

C/Nga (P.505)

Tuần 49 

(08/08 - 14/8)

MH 06 (Tiếng anh): 1÷3 - 

C/Ninh (P.305)

MH 01 (Chính trị): 1÷5 - 

C/Phương (P.105)

MH 01 (Chính trị): 1÷5 - 

C/Phương (P.105)

Tuần 50 

(15/08 - 21/8)

MH 06 (Tiếng anh): 1÷3 - 

C/Ninh (P.305)

MH 01 (Chính trị): 1÷5 - 

C/Phương (P.105)

MH 01 (Chính trị): 1÷5 - 

C/Phương (P.105)

Tuần 49 

(08/08 - 14/8)
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Tuần 50 

(15/08 - 21/8)

Tuần 49 

(08/08 - 14/8)

Tuần 50 

(15/08 - 21/8)

Tuần 49 

(08/08 - 14/8)

MH 03 (GDTC): 1÷3 - T/Đức 

(Sáng - Sân nhà D) 

MH 03 (GDTC): 7÷9 - T/Đức 

(Chiều - Sân nhà D) 

MH 03 (GDTC): 7÷9 - T/Đức 

(Chiều - Sân nhà D) 

MH 06 (Tiếng anh): 7÷9 - 

C/Ninh (Chiều - P.305)

MH 03 (GDTC): 7÷9 - T/Đức 

(Chiều - Sân nhà D) 

Tuần 50 

(15/08 - 21/8)

MH 03 (GDTC): 1÷3 - T/Đức 

(Sáng - Sân nhà D) 

MH 06 (Tiếng anh): 1÷3 - 

C/Ninh (Sáng - P.305)

Tuần 49 

(08/08 - 14/8)

MH 06 (Tiếng anh): 1÷3 - 

C/Ninh (Sáng - P.305)

MH 06 (Tiếng anh): 1÷3 - 

C/Ninh (Sáng - P.305)

7h15: Thi KT MH 07 (An toàn 

lao động): T/Diễn + C/Nga 

(P.207)

Tuần 50 

(15/08 - 21/8)

MH 06 (Tiếng anh): 1÷3 - 

C/Ninh (Sáng - P.305)
MĐ 15 (Trang bị điện): 8 giờ - 

T/Vui (Chiều - P.501)

Tuần 49 

(08/08 - 14/8)

MH 03 (GDTC): 1÷3  - T/Hà 

(Sân nhà D)

MH 02 (Pháp luật): 6÷10  - 

C/Tâm (Chiều - P.105)

Tuần 50 

(15/08 - 21/8)

MH 03 (GDTC): 1÷3  - T/Hà 

(Sân nhà D)

MH 02 (Pháp luật): 6÷10  - 

C/Tâm (Chiều - P.105)

Tuần 49 

(08/08 - 14/8)

MĐ 15 (Thực hành hàn): 8 

giờ - T/Hoàng (X/Hàn nhà D)

MH 02 (Pháp luật): 7÷9 - C/Tâm 

(Chiều - P.103)

MĐ 15 (Thực hành hàn): 8 giờ - 

T/Hoàng (X/Hàn nhà D)

MH 03 (GDTC): 1÷3 - T/Hà 

(Sân nhà D) - ghép

MĐ 15 (Thực hành hàn): 8 giờ - 

T/Hoàng (X/Hàn nhà D)

Tuần 50 

(15/08 - 21/8)

MĐ 15 (Thực hành hàn): 8 

giờ - T/Hoàng (X/Hàn nhà D)

MH 02 (Pháp luật): 7÷9 - C/Tâm 

(Chiều - P.103)

MĐ 15 (Thực hành hàn): 8 giờ - 

T/Hoàng (X/Hàn nhà D)

MH 03 (GDTC): 1÷3 - T/Hà 

(Sân nhà D) - ghép

MĐ 15 (Thực hành hàn): 5 giờ - 

T/Hoàng (X/Hàn nhà D)

Tuần 49 

(08/08 - 14/8)

MH 02 (Pháp luật): 7÷9 - 

C/Tâm (Chiều - P.103)

MH 20 (Đồ gá): 1÷5 - T/H.Thiết 

(Sáng - P.306)

MH 20 (Đồ gá): 1÷5 - 

T/H.Thiết (Sáng - P.306)

MH 03 (GDTC): 1÷3 - T/Hà 

(Sân nhà D) - ghép

MH 20 (Đồ gá): 1÷5 - 

T/H.Thiết (Sáng - P.306)

Tuần 50 

(15/08 - 21/8)

MH 02 (Pháp luật): 7÷9 - 

C/Tâm (Chiều - P.103)

MH 20 (Đồ gá): 1÷5 - T/H.Thiết 

(Sáng - P.306)

MH 20 (Đồ gá): 1÷5 - 

T/H.Thiết (Sáng - P.306)

MH 03 (GDTC): 1÷3 - T/Hà 

(Sân nhà D) - ghép

MH 20 (Đồ gá): 1÷5 - 

T/H.Thiết (Sáng - P.306)

Các lớp Cao đẳng K12, Trung cấp K39

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHIỆP BẮC NINH

Số: 23/TKB - CĐCN

THỜI KHOÁ BIỂU 
Năm học 2021 - 2022

 Thực hiện từ ngày 08/08/2022 - 21/08/2022

31
Điện công nghiệp CĐ - 

K12A3

MĐ 20 (Thiết bị điện gia dụng): 23 giờ - C/N.Hiền (P.505)

MĐ 19 (Truyền động điện): 16 giờ - C/N.Hiền (P.408)

29
Điện công nghiệp CĐ - 

K12A1

MĐ 19 (Truyền động điện): 16 giờ - T/Nhung (P.408)

30
Điện công nghiệp CĐ - 

K12A2

Tuần 49 - 50

(08/08 - 21/8)
NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2021 - 2022

32
Điện tử công nghiệp 

CĐ - K12A1

NGHỈ

MĐ 15 (Kỹ thuật xung - số): 16 giờ - C/Quyên (P.504)

33
Điện tử công nghiệp 

CĐ - K12A2

MĐ 20 (Điều khiển điện khí nén): 32 giờ - C/Hồng (P.CĐT-TTCNC)

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

34
Điện tử công nghiệp 

CĐ - K12A3

Tuần 49 - 50

(08/08 - 21/8)
NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2021 - 2022

35
Điện tử công nghiệp 

CĐ - K12A4

 NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2021 - 2022 

NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2021 - 2022 

36

Tự động hóa CĐ - 

K12A1

MĐ 15 (Trang bị điện): 24 giờ - T/Đ.Hạnh (Sáng - P.401)

37

Tự động hóa CĐ - 

K12A2

Ôn thi MH 07

MĐ 14 (Điện tử cơ bản): 24 giờ - T/Trung (Sáng - P.502)

38
Cơ điện tử CĐ - K12A1

MĐ14 (Sử dụng dụng cụ cầm tay): 24 giờ - T/V.Hưng (X/Nguội tầng 2 nhà D)

MĐ14 (Sử dụng dụng cụ cầm tay): 24 giờ - T/V.Hưng (X/Nguội tầng 2 nhà D)

39 Cơ điện tử CĐ - K12A2

40
CN Chế tạo máy CĐ - 

K12



TT Lớp Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tuần 49 

(08/08 - 14/8)

MH 06 (Tiếng anh): 1÷5- 

C/Hoa (P.307) 

MH 06 (Tiếng anh): 1÷5- C/Hoa 

(P.307) 

MĐ 20 (BD - SC CCTK-TT 

VÀ BPCĐ CỦA ĐỘNG CƠ): 8 

giờ - T/Hùng (X/Động cơ 1 nhà 

D) 

MĐ 20 (BD - SC CCTK-TT 

VÀ BPCĐ CỦA ĐỘNG CƠ): 

8 giờ - T/Hùng (X/Động cơ 1 

nhà D) 

MĐ 22 (BD - SC  HT BÔI 

TRƠN VÀ HT LÀM MÁT): 8 

giờ - T/Tùng (X/ô tô tầng 2 nhà 

D)

Tuần 50 

(15/08 - 21/8)

MH 06 (Tiếng anh): 1÷5- 

C/Hoa (P.307) 

MH 06 (Tiếng anh): 1÷5- C/Hoa 

(P.307) 

MĐ 20 (BD - SC CCTK-TT 

VÀ BPCĐ CỦA ĐỘNG CƠ): 8 

giờ - T/Hùng (X/Động cơ 1 nhà 

D) 

MĐ 20 (BD - SC CCTK-TT 

VÀ BPCĐ CỦA ĐỘNG CƠ): 

8 giờ - T/Hùng (X/Động cơ 1 

nhà D) 

MĐ 22 (BD - SC  HT BÔI 

TRƠN VÀ HT LÀM MÁT): 8 

giờ - T/Tùng (X/ô tô tầng 2 nhà 

D)

Tuần 49 

(08/08 - 14/8)

MH 06 (Tiếng anh): 1÷5- 

C/Hoa (P.307) 

MH 06 (Tiếng anh): 1÷5- C/Hoa 

(P.307) 

MĐ 21 (BD - SC HT PHÂN 

PHỐI KHÍ): 8 giờ - T/Hạnh 

(X/ODA)

Tuần 50 

(15/08 - 21/8)

MH 06 (Tiếng anh): 1÷5- 

C/Hoa (P.307) 

MH 06 (Tiếng anh): 1÷5- C/Hoa 

(P.307) 

MĐ 21 (BD - SC HT PHÂN 

PHỐI KHÍ): 8 giờ - T/Hạnh 

(X/ODA)

Tuần 49 

(08/08 - 14/8)

MH 01 (Chính trị): 1÷5 - 

C/Phương (P.105) 

MĐ 13 (LĐ,SC,BT TBVP): 8 giờ 

- C/Lợi (P.203)

MĐ 13 (LĐ,SC,BT TBVP): 8 

giờ - C/Lợi (P.203)

MĐ 15 (QT CSDL): 8 giờ - 

C/Xuân (Sáng - P.202) 

MĐ 15 (QT CSDL): 8 giờ - 

C/Xuân (Sáng - P.202) 

Tuần 50 

(15/08 - 21/8)

MH 01 (Chính trị): 1÷5 - 

C/Phương (P.105) 

MĐ 13 (LĐ,SC,BT TBVP): 8 giờ 

- C/Lợi (P.203)

MĐ 13 (LĐ,SC,BT TBVP): 8 

giờ - C/Lợi (P.203)

MĐ 15 (QT CSDL): 8 giờ - 

C/Xuân (Sáng - P.202) 

MĐ 15 (QT CSDL): 8 giờ - 

C/Xuân (Sáng - P.202) 

Tuần 49 

(08/08 - 14/8)

MH 09 (CTDL&GT): 1÷5 - 

C/Lợi (P.203)

MH03 (GDTC): 1÷3 - T/Hà (Sân 

nhà C)

MH03 (GDTC): 1÷3 - T/Hà 

(Sân nhà C)

MĐ 13 (LĐ,SC,BT TBVP): 8 

giờ - C/Lợi (P.203)

MĐ 13 (LĐ,SC,BT TBVP): 8 

giờ - C/Lợi (P.203)

Tuần 50 

(15/08 - 21/8)

MĐ 15 (QT CSDL): 8 giờ - 

C/Xuân (P.203) 

MH03 (GDTC): 1÷3 - T/Hà (Sân 

nhà C)

MH03 (GDTC): 1÷3 - T/Hà 

(Sân nhà C)

MĐ 13 (LĐ,SC,BT TBVP): 8 

giờ - C/Lợi (P.203)

Sáng: 7h - Thi KT MH 09 

(CTDL&GT): C/Lợi (P.203)

Tuần 49 

(08/08 - 14/8)

MH 14 (Thuế): 1÷5 - C/Trang 

(P.208) 

MH 03 (GDTC): 1÷3 - T/Đức 

(Sân nhà D) 

MH 03 (GDTC): 1÷3 - T/Đức 

(Sân nhà D) 

MH 14 (Thuế): 1÷5 - C/Trang 

(P.204) 

MH 14 (Thuế): 1÷5 - C/Trang 

(P.204) 

Tuần 50 

(15/08 - 21/8)

MH 14 (Thuế): 1÷5 - C/Trang 

(P.208) 

MH 03 (GDTC): 1÷3 - T/Đức 

(Sân nhà D) 

MH 03 (GDTC): 1÷3 - T/Đức 

(Sân nhà D) 

MH 14 (Thuế): 1÷5 - C/Trang 

(P.204) 

MH 14 (Thuế): 1÷5 - C/Trang 

(P.204) 

Tuần 49 

(08/08 - 14/8)

MH19 (Marketing điện tử): 

1÷5 - T/Đ.Anh (P.204) 

MH19 (Marketing điện tử): 1÷5 - 

T/Đ.Anh (P.204) 

MĐ 12 (Đồ họa ứng dụng): 8 

giờ - T/Lương (Chiều - P.202)

MĐ 12 (Đồ họa ứng dụng): 8 

giờ - T/Lương (Chiều - P.202)

MĐ 12 (Đồ họa ứng dụng): 8 

giờ - T/Lương (Chiều - P.202)

Tuần 50 

(15/08 - 21/8)

MH19 (Marketing điện tử): 

1÷5 - T/Đ.Anh (P.204) 

MH19 (Marketing điện tử): 1÷5 - 

T/Đ.Anh (P.204) 

MĐ 12 (Đồ họa ứng dụng): 8 

giờ - T/Lương (Chiều - P.202)

MĐ 12 (Đồ họa ứng dụng): 8 

giờ - T/Lương (Chiều - P.202)

MĐ 12 (Đồ họa ứng dụng): 8 

giờ - T/Lương (Chiều - P.202)

Tuần 49 

(08/08 - 14/8)

MH 15 (Máy điện 1): 1÷5 - 

T/Dũng (Sáng  - P.106)

MH 15 (Máy điện 1): 1÷5 - 

T/Dũng (Sáng  - P.106)

Tuần 50 

(15/08 - 21/8)

MH 15 (Máy điện 1): 1÷5 - 

T/Dũng (Sáng  - P.106)

MH 15 (Máy điện 1): 1÷5 - 

T/Dũng (Sáng  - P.106)

MH 15 (Máy điện 1): 1÷5 - 

T/Dũng (Sáng  - P.106)

Chiều: 12h30 -  Thi KT MH 06 

(Tiếng anh): C/Ninh (Chiều - 

P.305)

MH 15 (Máy điện 1): 1÷5 - 

T/Dũng (Sáng  - P.106)

MH 10 (Vẽ điện): 1÷5 - C/Nga 

(Sáng  - P.106)

Tuần 49 

(08/08 - 14/8)

MH 10 (Vẽ điện): 1÷5 - 

C/N.Hiền (P.103)

MH 10 (Vẽ điện): 1÷5 - 

C/N.Hiền (P.103)

Tuần 50 

(15/08 - 21/8)

MH 10 (Vẽ điện): 1÷5 - 

C/N.Hiền (P.103)

MH 10 (Vẽ điện): 1÷5 - 

C/N.Hiền (P.103)
Chiều: 12h30 - Thi KT MH 06 

(Tiếng anh): C/Ninh (P.305)

MĐ 14 (Điện tử cơ bản): 7 giờ - 

T/D.Hưng (P.504)

MĐ 14 (Điện tử cơ bản): 4 giờ - 

T/D.Hưng + C/Quyên (P.504)

Tuần 49 

(08/08 - 14/8)
NGHỈ NGHỈ

MH 06 (Tiếng anh): 1÷5 - 

C/Hoa (P.307)

MH 06 (Tiếng anh): 1÷5 - 

C/Hoa (P.307)
NGHỈ

Tuần 50 

(15/08 - 21/8)
NGHỈ NGHỈ

MH 06 (Tiếng anh): 1÷5 - 

C/Hoa (P.307)

MH 06 (Tiếng anh): 1÷5 - 

C/Hoa (P.307)
NGHỈ

Tuần 49 

(08/08 - 14/8)
NGHỈ NGHỈ

MH 06 (Tiếng anh): 1÷5 - 

C/Hoa (P.307)

MH 06 (Tiếng anh): 1÷5 - 

C/Hoa (P.307)
NGHỈ

Tuần 50 

(15/08 - 21/8)
NGHỈ NGHỈ

MH 06 (Tiếng anh): 1÷5 - 

C/Hoa (P.307)

MH 06 (Tiếng anh): 1÷5 - 

C/Hoa (P.307)
NGHỈ

Tuần 49 

(08/08 - 14/8)
NGHỈ

MĐ 17 (Chế biến món ăn Âu): 8 

giờ - C/P.Nga (Sáng - P.101)

Sáng: MĐ 15 (Chế biến món 

ăn Việt Nam): 8 giờ - 

C/T.Phương (Sáng - P.101)

MĐ 16 (Chế biến món ăn Á): 8 

giờ - C/H.Nga (P.101)

MH 06 (Tiếng anh): 6÷10 - 

C/Ninh - (Chiều - P.307)

Tuần 50 

(15/08 - 21/8)
NGHỈ

MĐ 17 (Chế biến món ăn Âu): 8 

giờ - C/P.Nga (Sáng - P.101)

MĐ 15 (Chế biến món ăn Việt 

Nam): 8 giờ - C/T.Phương 

(P.101)

MĐ 16 (Chế biến món ăn Á): 8 

giờ - C/H.Nga (P.101)

MH 06 (Tiếng anh): 6÷10 - 

C/Ninh - (Chiều - P.307)

41 Cắt gọt kim loại CĐ - 

K12A1 

Tuần 49 - 50 

(08/08 - 21/8)
MĐ 04 (Chế tạo đồng bộ các chi tiết, cụm): Học tại DN

42
Cắt gọt kim loại CĐ - 

K12A2 

Tuần 49 - 50 

(08/08 - 21/8)
MĐ 04 (Chế tạo đồng bộ các chi tiết, cụm): Học tại DN

43 Công nghệ ô tô CĐ - 

K12A1

44
Công nghệ ô tô CĐ - 

K12A2

MĐ 17 (SỬ DỤNG DỤNG CỤ CẦM TAY): 16 giờ - T/Hiệu 

(X/ODA)

MĐ 17 (SỬ DỤNG DỤNG CỤ CẦM TAY): 16 giờ - T/Hiệu 

(X/ODA)

45

Công nghệ thông tin 

CĐ - K12A1

46

Công nghệ thông tin 

CĐ - K12A2

47

Kế toán doanh nghiệp 

CĐ - K12 

48
Thương mại điện tử 

CĐ K12

53
Kỹ thuật chế biến món 

ăn K39B (Lớp 11A8)

49

Điện công nghiệp 

K39B1

(Lớp 11A9)

MH 10 (Vẽ điện): 1÷5 - C/Nga (Sáng  - P.106)

50

Điện công nghiệp 

K39B2

(Lớp 11A9)

MĐ 14 (Điện tử cơ bản): 24 giờ - T/D.Hưng (P.504)

51

Điện tử công nghiệp 

K39B1 (Lớp 11A7)

52

Điện tử công nghiệp 

K39B2 (Lớp 11A8)



TT Lớp Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tuần 49 

(08/08 - 14/8)

MH 06 (Tiếng anh): 1÷3 - 

C/Ninh - (Sáng - P.305)
NGHỈ

Tuần 50 

(15/08 - 21/8)

MH 06 (Tiếng anh): 1÷3 - 

C/Ninh - (Sáng - P.305)
NGHỈ

Tuần 49 

(08/08 - 14/8)

MĐ 16 (BT&SC CC TK-TT 

VÀ BP CỐ ĐỊNH CỦA 

Đ/CƠ): 8 giờ - T/Hiệp (X/Ô tô 

nhà D)

NGHỈ NGHỈ

MĐ 17 (BT - SC  HT PHÂN 

PHỐI KHÍ): 8 giờ - T/Tùng 

(X/Ô tô nhà D)

MH 06 (Tiếng anh): 1÷5 - 

C/Hoa - (Sáng - P.307)

Tuần 50 

(15/08 - 21/8)

MĐ 16 (BT&SC CC TK-TT 

VÀ BP CỐ ĐỊNH CỦA 

Đ/CƠ): 8 giờ - T/Hiệp (X/Ô tô 

nhà D)

NGHỈ NGHỈ

MĐ 17 (BT - SC  HT PHÂN 

PHỐI KHÍ): 8 giờ - T/Tùng 

(X/Ô tô nhà D)

MH 06 (Tiếng anh): 1÷5 - 

C/Hoa - (Sáng - P.307)

MH:     Sáng: Tiết 1 từ 7h00' Chiều: Tiết 6 từ 12h30

MĐ:     Ca1: Từ 7h00' Ca2: Từ 12h30'

Nơi nhận:

        - Ban giám hiệu;

        - Phòng, Khoa.

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 08 năm 2022

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quang Khuê
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Cắt gọt kim loại K39B 

(Lớp 11A10)

NGHỈ

MĐ 34 (Tổ chức, quản lý sản xuất): 24 giờ - T/Thuyến (Sáng - P.104)
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Bảo trì và sửa chữa ô 

tô K39B (Lớp 11A10)


